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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN2

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
TNHH
MỘT
THÀNH
VIÊN
DƯỢC SÀI
GÒN

IrlandRottapharm
Ltd

GóiUốngHộp 30
gói

Bột
pha
dung
dịch
uống

1500mgVN-14800-
12

VIARTRIL-
S

Glucosamin sulfate281

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 24

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

ÝHaupt
Pharma
Latina S.r.l

LọTiêm
tĩnh
mạch,
tiêm
bắp
(IV,
IM)

Hộp 1
lọ 1g

Bột
pha
tiêm

1g
Cefoperaz
on

VN-13299-
11

CefobidCefobid Inj
1g 1's

Cefoperazone sodium,
1g Cefoperazon

111

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

PhápLaboratoires
Merck Sharp
& Dohme -
Chibret

LọTruyền
tĩnh
mạch
hoặc
tiêm
bắp

Hộp 1
lọ
15ml
chứa
1g bột

Thuốc
bột pha
tiêm
truyền
tĩnh
mạch
hoặc
tiêm
bắp

1gVN-20315-
17

InvanzInvanz Inj
1g 1's

Ertapenem (dưới dạng
Ertapenem natri)

222
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hóa dự
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STT

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

ĐứcFresenius
Kabi
Deutschland
GmbH

TúiTiêm
truyền
tĩnh
mạch
(IV)

Túi
Polyole
fine
(freefle
x
500ml)

Dung
dịch
truyền
tĩnh
mạch

Poly (O-2-
hydroxyet
hyl) starch
(HES
130/0,4)
30g/
500ml và
Natri
cloride
4,5g/500m
l

VN-19651-
16

Voluven 6
%

Voluven -Pe
Bag Sol 6%
500ml

Poly (O-2-
hydroxyethyl) starch
(HES 130/0,4)  30g/
500ml và Natri
cloride 4,5g/500ml

293

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

Nhật BảnDaiichi
Sankyo
Propharma
Co., Ltd.,
Hiratsuka
Plant.
(Packing
Company:
OLIC
(Thailand)
Limited)

ViênUốngHộp 2
vỉ x 10
viên
nén

Viên
nén

60mg
loxoprofen
sodium

VN-15416-
12

JaproloxJaprolox Tab
60mg 20's

Loxoprofen sodium
hydrate

394

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

MỹPharmacia &
Upjohn
Company

LọTiêm
tĩnh
mạch,
tiêm
bắp
(IV,
IM)

Hộp 25
lọ Act-
O-Vial
2ml

Bột vô
khuẩn
pha
tiêm

125mg
Methylpre
dnisolone

VN-15107-
12

Solu-
Medrol

Solu-Medrol
Inj 125mg
25's

Methylprednisolone
Hemisuccinat

425

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

BỉPfizer
Manufacturin
g Belgium
NV

LọTiêm
tĩnh
mạch,
tiêm
bắp
(IV,
IM)

 hộp 1
lọ bột
đông
khô +
1 lọ 7,8
ml
dung
môi
pha
tiêm

Bột
đông
khô
pha
tiêm

Methylpre
dnisolone
(dưới dạng
Methylpre
dnisolone
natri
succinate)
500mg

VN-20331-
17

Solu-
Medrol

Solu-Medrol
Inj 500mg
1's

Methylprednisolone
(dưới dạng
Methylprednisolone
natri succinate)

436
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K.ĐẠT
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G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

AnhGlaxo
Operations
UK Ltd

GóiUốngHộp 10
gói x
4,220g

Cốm
pha
hỗn
dịch
uống

Mỗi gói
4,220g
chứa
Cefuroxim
(dưới dạng
Cefuroxim
e axetil)
125mg

VN-20513-
17

Zinnat
Suspensio
n

Zinnat Sus
Sac 125mg/5
ml 10's

Cefuroxim (Dưới
dạng Cefuroxim
axetil)

447

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

Tây Ban NhaGlaxo
Wellcome
S.A

Bình
xịt

Xịt
theo
đường
miệng

Hộp 1
bình
xịt 200
liều

Hỗn
dịch xịt
qua
bình
định
liều
điều áp

100mcg/liề
u xịt

VN-18791-
15

Ventolin
Inhaler
(CS đóng
gói thứ
cấp, xuất
xưởng:
GlaxoSmit
hKline
Australia
Pty. Ltd,
địa chỉ:
1061
Mountain
Highway,
Boronia,
3155
Victoria,
Australia)

Ventolin Inh
100mcg
200Dose

Salbutamol (dưới
dạng Salbutamol
sulfate)

528

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

ÚcGlaxoSmithK
line Australia
Pty Ltd

ỐngDùng
cho
máy
khí
dung

Hộp 6
vỉ x 5
ống
2,5ml

Dung
dịch
khí
dung

Mỗi 2,5ml
chứa:
Salbutamo
l (dưới
dạng
Salbutamo
l sulfate)
2,5mg

VN-11572-
10; VN-
20765-17

Ventolin
Nebules

Ventolin
Neb Sol
2.5mg/2.5ml
6x5's

Mỗi 2,5ml chứa:
Salbutamol (dưới
dạng Salbutamol
sulfate) 2,5mg

539
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STT

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
LIỆU
TRUNG
ƯƠNG 2

ÝHaupt
Pharma
Latina S.r.l

ViênUốngHộp 2
vỉ  4
viên

Viên
nén
bao
phim

375mg
Sultamicill
in

VN-14306-
11

UnasynUnasyn Tab
375mg 8's

Sultamicillin Tosilat5510

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC17

K.ĐẠT
(KHÔN
G PHÙ
HỢP
VỚI
GÓI

THẦU)

K.ĐẠT0,00ĐẠTĐẠTĐẠTCÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
PHẨM
TRUNG
ƯƠNG
CPC1

IrelandRottapharm
Ltd.

GóiUốngHộp 30
gói

Bột
pha
dung
dịch
uống

1500mgVN-14800-
12 (GIA
HẠN ĐẾN
14/3/2018)

Viartril-SGlucosamin sulfate281

:- Tổng số sản phẩm KHÔNG ĐẠT do KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HÀNG MẪU

12:- Tổng số sản phẩm KHÔNG ĐẠT do KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU HOẶC LÔ THẦU

:- Tổng số sản phẩm KHÔNG ĐẠT do KHÔNG ĐẠT KỸ THUẬT

12:Tổng số sản phẩm KHÔNG ĐẠT

59:Tổng số sản phẩm đánh giá

Ngày ............ Tháng ............ Năm ......................

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA
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